
Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

1 NT-II Skin whitening serum 288/22/CBMP-AG 06/10/2022
Công ty TNHH TM XNK 

mỹ phẩm NTII

Số 496/9/1 Dương Quảng Hàm, P. 6, quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

2 NT-II
Perfect day cream 

skincare
289/22/CBMP-AG 06/10/2022

Công ty TNHH TM XNK 

mỹ phẩm NTII

Số 496/9/1 Dương Quảng Hàm, P. 6, quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

3 NT-II
Whitening cream plus 

night-time
290/22/CBMP-AG 06/10/2022

Công ty TNHH TM XNK 

mỹ phẩm NTII

Số 496/9/1 Dương Quảng Hàm, P. 6, quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

4 Freshity
Acne reducing 

curcuma cream scrub
291/22/CBMP-AG 06/10/2022

Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM

5 TT. Moon
B5 pure smooth 

cleansing gel
292/22/CBMP-AG 06/10/2022

Công ty TNHH TT Moon

Số 489 Lê Văn Quới, khu phố 6, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. HCM

6 TT. Moon Acne healing essence 293/22/CBMP-AG 06/10/2022
Công ty TNHH TT Moon

Số 489 Lê Văn Quới, khu phố 6, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. HCM

7 TT. Moon Acne Sali relief cream 294/22/CBMP-AG 06/10/2022
Công ty TNHH TT Moon

Số 489 Lê Văn Quới, khu phố 6, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. HCM

8 Iskin 
Collagen youth 

ampoule
295/22/CBMP-AG 11/10/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM

9 Chicy belli Softening body lotion 296/22/CBMP-AG 11/10/2022
Công ty TNHH Chicy Belli

449/23/19/1 Trường Chinh, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

10 Chicy belli White body shower 297/22/CBMP-AG 11/10/2022
Công ty TNHH Chicy Belli

449/23/19/1 Trường Chinh, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

11 TTLA
Recovery Brightening 

mask
298/22/CBMP-AG 20/10/2022 Công ty cổ phần SXTMDV 

TTLA

195T/2 đường An Phú 10, khu phố 1B, 

phường An Phú, Tp. Thuận An, tỉnh Bình 

Dương

Danh sách

Các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(Cập nhật đến ngày 28/10/2022)



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

12 TTLA
Collagen Skin 

Cleanser
299/22/CBMP-AG 20/10/2022 Công ty cổ phần SXTMDV 

TTLA

195T/2 đường An Phú 10, khu phố 1B, 

phường An Phú, Tp. Thuận An, tỉnh Bình 

Dương

13 TTLA Peel off mask 300/22/CBMP-AG 20/10/2022 Công ty cổ phần SXTMDV 

TTLA

195T/2 đường An Phú 10, khu phố 1B, 

phường An Phú, Tp. Thuận An, tỉnh Bình 

Dương

14 Cenlia Glow Sunscreen 301/22/CBMP-AG 21/10/2022
Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu Nucen Corp

Tầng 15, khu B, số 185 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

15 L2 Hydrating B5 302/22/CBMP-AG 21/10/2022 Công ty TNHH thương mại 

mỹ phẩm Liên Nguyễn

số 1045B đường Lâm Quang Ky, phường An 

Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

16 L2
Balancing Invisible 

Finish moisture
303/22/CBMP-AG 21/10/2022 Công ty TNHH thương mại 

mỹ phẩm Liên Nguyễn

số 1045B đường Lâm Quang Ky, phường An 

Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

17 DR. HEWON
Hyaluronic-B5 

ampoule
304/22/CBMP-AG 21/10/2022

Công ty cổ phần Quốc tế 

Dr.Hewon

số 149, đường Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội

18 Madalena Sunscreen madalena 305/22/CBMP-AG 28/10/2022
Công ty TNHH MTV TM 

Madalena

Số 822/2/1 ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

19 Madalena
Volume & Growth 

elixir madalena
306/22/CBMP-AG 28/10/2022

Công ty TNHH MTV TM 

Madalena

Số 822/2/1 ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

20 K'Dor
Premium whitening 

body
307/22/CBMP-AG 28/10/2022

Công ty TNHH Sản Xuất- 

Thương Mại Khuyến Dương

13/3E ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

21 9 Tido
Micellar cleansing 

water
308/22/CBMP-AG 28/10/2022

Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM

22 K'Dor
Premium retinol 

whitening body
309/22/CBMP-AG 28/10/2022

Công ty TNHH Sản Xuất- 

Thương Mại Khuyến Dương

13/3E ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

23 9 Tido
Whitening acne 

combo
310/22/CBMP-AG 28/10/2022

Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM



Stt Nhãn hàng Tên SP
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CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

24 9 Tido
Whitening and 

sunblock spray
311/22/CBMP-AG 28/10/2022

Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM

25 9 Tido Cherry peeling gel 312/22/CBMP-AG 28/10/2022
Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM


